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TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Đối 

tượng 

Khóa 

học 
Ngành học 

Điểm 

học 

tập 

Tiếng 

Anh 

Mức học 

bổng 

1  Nguyễn Đăng Cơ Nam 05/01/1995 NCS 
QH-2020 

(K27) 

Vật liệu và 

linh kiện 

nano 

4.0 
5.0 

IELTS 
Bán phần 

2  Dương Ngọc Sơn Nam 24/10/1996 NCS 
QH-2020 

(K27) 

Kỹ thuật 

Viễn thông 
3.7 

IELTS 

6.0 
Bán phần 

3  Hoàng Bảo Anh Nữ 04/8/1995 NCS QH-2020 
Kỹ thuật điện 

tử 
3.6 

IELTS 

5.0 
Bán phần 

4 Hoàng Văn Thành Nam 07/9/1997 
HVC

H 

QH - 

2020 

(K27) 

Vật liệu và 

linh kiện 

nano 

4.0 
B2 -

Vstep 

Toàn 

phần 

Danh sách gồm 04 người./. 

 


